
Phụ lục IV  

DANH MỤC GIỐNG THỦY SẢN 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbhtháng 5 năm 2024 

của UBND tỉnh Quảng Nam) 
 

TT Loại vật nuôi Các giống 

I Giống thủy sản nước ngọt 

1 Cá Cá rô phi, cá điêu hồng, cá trắm, cá lóc, cá trê, cá 

lăng nha, cá thác lác, cá bống tượng, cá chình, 

lươn, cá chạch lấu. 

2 Giáp xác Tôm càng xanh, Cua đồng. 

3 Nhuyễn thể Ốc bươu đen. 

4 Lưỡng cư Ếch, ba ba. 

II Giống thuỷ sản nước lợ, mặn 

1 Cá Cá bớp, cá chẽm, cá chim vây vàng, cá dìa, cá đối, 

cá hồng, cá măng, cá mú. 

2 Giáp xác Cua xanh. 

3 Nhuyễn thể Nghêu, hàu, ốc hương, sò huyết. 
 

Ghi chú: Các loài: Tôm sú, Tôm thẻ chân trắng, Cá tra đã được xác định là đối 

tượng nuôi thủy sản chủ lực quốc gia (Theo Công văn số 3929/BNN-KH ngày 

17/6/2023 về việc cây trồng, vật nuôi chủ lực quốc gia thuộc Chương trình giống 

theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020). 
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